
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH ĐIỀU DƯỠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NAM ĐỊNH Nam Định, ngày 20 tháng 12 năm 2018 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, NHÀ KHOA HỌC CƠ HỮU THAM GIA ĐÀO TẠO TRONG 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

 

T

T 
Họ và tên 

Năm 
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Chức 

vụ hiện 

tại 

Học hàm, 

năm 

phong 
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Thành tích khoa 

học 

Đề tài 
Các bài 

báo 

1 Lê Thanh Tùng 1969 
Hiệu 

trưởng 

Phó Giáo 

sư, 2018 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2011 

Y học (sản 

khoa) 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

16 33 

2 Ngô Huy Hoàng 1964 

Phó 

hiệu 

trưởng 

 
Tiến sĩ, 

Anh, 2012 

Y học 

 

 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

09 13 

3 Vũ Văn Thành 1962 

Phó 

hiệu 

trưởng 

 

Tiến sĩ, 

Việt nam, 

2012 

Y học (vi 

sinh) 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

05 14 



T

T 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Chức 

vụ hiện 

tại 

Học hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp, 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành tích khoa 

học 

Đề tài 
Các bài 

báo 

4 Trương Tuấn Anh 1969 

Phó 

hiệu 

trưởng 

 

Tiến sĩ 

Việt Nam, 

2012 

Y học 

(thần 

kinh) 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

09 11 

5 Trần Văn Long 1964 

Trưởng 

phòng, 

trưởng 

khoa, 

trưởng 

bộ môn 

 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2016 

Y tế công 

cộng 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

07 06 

6 
Nguyễn Thị Minh 

Chính 
1981 

Giám 

đốc 

trung 

tâm, 

phó 

trưởng 

phòng 

 

Tiến sĩ, 

Thái Lan, 

2016 

Điều 

dưỡng 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

12 13 
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tại 
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học 

Đề tài 
Các bài 

báo 

7 Đỗ Minh Sinh 1982 

Trưởng 

phòng, 

trưởng 

bộ môn 

 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2018 

Y tế công 

cộng 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

18 21 

8 Trịnh Hùng Mạnh 1980 
Giảng 

viên 
 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2017 

Y học 

(chấn 

thương 

chỉnh 

hình) 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

 0 

9 Nguyễn Anh Tiến 1982 
Trưởng 

phòng 
 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

Sư phạm 

kỹ thuật 

(CNTT) 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

06 0 

10 Nguyễn Thị Hương 1988 
Giảng 

viên 
 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

Khoa học 

máy tính 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

01 0 
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Các bài 

báo 

11 Phạm Văn Sơn 1982 

Phó 

trưởng 

phòng 

 
Thạc sĩ, 

Việt Nam 

Sư phạm 

kỹ thuật 

(CNTT) 

2012, 

Trường 

ĐHĐDNĐ 

09 0 

12 Nguyễn Bảo Ngọc  1965 
Trưởng 

bộ môn 
 

Bác sĩ, Việt 

Nam 

Bác sĩ đa 

khoa 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

06 04 

13 Vũ Thị Hải Oanh 1982 
Giảng 

viên 
 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

Tâm lý y 

học 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

04 05 

14 Chu Thị Thơm 1987 
Giảng 

viên 
 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

Tâm lý y 

học 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

05 04 

15 Vũ Thế Hùng 1965 

Trưởng 

phòng, 

trưởng 

bộ môn 

 
Thạc sĩ, 

Việt Nam 
Y học 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

01 0 
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học 

Đề tài 
Các bài 

báo 

16 Lê Thị Ngọc Thúy 1985 
Giảng 

viên 
 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

Sinh lý 

bệnh 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

01 0 

17 Trần Thị Kim Thục 1965 

Phó 

trưởng 

khoa, 

trưởng 

bộ môn 

 
Thạc sĩ, 

Việt Nam 
Y học 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

04 03 

18 Đỗ Thị Hồng Hải 1979 
Giảng 

viên 
 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

Y học (y 

học hình 

thái) 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

02 04 

19 Hoàng Thị Hòa 1973 

Phó 

trưởng 

bộ môn 

 
Thạc sĩ, 

Việt Nam 

Y tế công 

cộng 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

01 02 
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học 

Đề tài 
Các bài 

báo 

20 Đỗ Minh Hiền 1962 
Giảng 

viên 
 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2010 

Y học cổ 

truyền 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

03  

21 Nguyễn Trường Sơn 1981 

Phó 

trưởng 

phòng, 

trưởng 

bộ môn 

 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2010 

Y học cổ 

truyền 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

07 11 

22 Lâm Văn Đồng 1975 

Phó 

trưởng 

phòng, 

phó 

trưởng 

bộ môn 

 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2015 

Triết học 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

03 0 
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học 

Đề tài 
Các bài 

báo 

23 Đinh Quốc Thắng 1965 

Trưởng 

phòng, 

trưởng 

khoa, 

trưởng 

bộ môn 

 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2015 

Kinh tế 

chính trị 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

06 06 

24 Chu Thị Vui 1982 
Giảng 

viên 
 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 
Triết học 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

02 04 

25 Đinh Thị Hạnh 1978 
Giảng 

viên 
 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 
Triết học 

2012, 

Trường 

ĐHĐDNĐ 

03 03 

26 Lê Xuân Hồng 1978 

Phó 

trưởng 

phòng 

 
Thạc sĩ, 

Việt Nam, 
Triết học 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

03 01 
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học 

Đề tài 
Các bài 

báo 

27 Mai Thị Thanh Thu 1976 
Trưởng 

phòng 
 

Tiến sĩ, 

Philipine, 

2013 

Quản trị 

kinh 

doanh 

2014, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

01 03 

28 Trần Thị Như Trang 1981 

Phó 

giám 

đôc 

trung 

tâm, 

trưởng 

bộ môn 

 
Thạc sĩ, 

Việt Nam, 
Tiếng anh 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

02 02 

29 
Phạm Thị Hoàng 

Ngân 
1978 

Phó 

trưởng 

bộ môn 

 
Thạc sĩ, 

Australia 

Lý luận và 

phương 

pháp 

giảng dạy 

tiếng anh 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

02 03 
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Chức 

vụ hiện 
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học 

Đề tài 
Các bài 

báo 

30 Vũ Minh Đức 1961 

Phó 

trưởng 

bộ môn 

 
Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

Ngôn ngữ 

tiếng Anh 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

02 03 

31 Đỗ Thị Thu Hiền 1977 
Giảng 

viên 
 

Thạc sĩ, 

Australia 

Lý luận và 

phương 

pháp 

giảng dạy 

tiếng anh 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

01 0 

32 Vũ Thị Thúy Mai 1986 
Giảng 

viên 
 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

Y tế công 

cộng 

2018, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

05 10 
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Chức 

vụ hiện 
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học 

Đề tài 
Các bài 

báo 

33 Đinh Thắng Lợi 1970 

Giám 

đốc 

trung 

tâm, 

trưởng 

bộ môn 

 
DSCKI, 

Việt Nam 
Dược 

2012, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

03 0 

34 Vũ Thị Thanh Hằng 1982 

Phó 

trưởng 

bộ môn 

 
Thạc sĩ, 

Việt Nam, 
Dược 

2017, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

02 02 

35 Nguyễn Thị Khánh 1976 

Phó 

trưởng 

bộ môn 

 
DSCKI, 

Việt Nam, 
Dược 

2017, 

Trường 

ĐHĐD NĐ 

0 0 

 


